
Lớp Tiết Thứ 2  (09/09) Thứ 3  (10/09) Thứ 4  (11/09) Thứ 5  (12/09) Thứ 6  (13/09)

Tiết 3
(8h50-9h40)

THỜI KHOÁ BIỂU SINH VIÊN KHOÁ 2019
Ngày bắt đầu học: 09/9/2019

 

Tiết 9
(15h45-16h35)

- 
[19111KE01801] 

Marketing căn 
bản

- Phòng : H9.1
- [KE00.013] 

Nguyễn Thị Ngọc  
Thu (Giảng chính)

- 
[19111KE01501] 

Kinh tế vi mô
- Phòng : H9.3
- [KE00.005] 

Phan Ngọc  Nhã 
(Giảng chính)

- Lớp: KE19D01

- 
[19111CB00801] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân 
TD1 - Khu B
- [CB00.011] 
Nguyễn Văn  

Tiết 10
(16h40-17h30)

  

Tiết 6
(13h00-13h50)

- 
[19111KE02401] 
Nguyên lý thống 

kê
- Phòng : H9.4
- [KE00.008] 
Nguyễn Thị  

Phượng (Giảng 
chính)

- Lớp: KE19D01
- Nội dung: 

- 
[19111KE02401] 
Nguyên lý thống 

kê
- Phòng : H9.4
- [KE00.008] 
Nguyễn Thị  

Phượng (Giảng 
chính)

- Lớp: KE19D01
- Nội dung: 

- 
[19111KE01501] 

Kinh tế vi mô
- Phòng : H9.1
- [KE00.005] 

Phan Ngọc  Nhã 
(Giảng chính)

- 
[19111CB00301] 

Toán 1
- Phòng : H9.5
- [CB00.009] 
Nguyễn Đức  

Khiêm (Giảng 
chính)

- Lớp: KE19D01
- Nội dung: 

- T01 

- 
[19111KE03001] 
Tài chính - Tiền tệ

- Phòng : H9.5
- [KE00.009] 

Dương Thị Kim  
Soa (Giảng chính)

Tiết 7
(13h55-14h45)

Tiết 8
(14h50-15h40)

- 
[19111KE02203] 

Quản trị học
- Phòng : H9.4

- [KE00.004] Võ 
Thị Vân  Na 

(Giảng chính)
- Lớp: KE19D01

- Nội dung: 

[KE19D01] 
KE19D01

 

- 
[19111CB00101] 

Hóa đại cương
- Phòng : H9.5
- [CB00.010] 

Trương Thị Thanh  
Lam (Giảng 

- 
[19111CT00604] 

Pháp luật đại 
cương

- Phòng : H9.4
- [CT00.003] 

Nguyễn Thị Thúy  

Tiết 5
(10h40-11h30)

- 
[19111CB00803] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân TD - 

Khu B
- [CB00.006] 

Tiết 2
(7h55-8h45)

 

- 
[19111CB00601] 

Vật lý 1
- Phòng : H9.4
- [CB00.003] 

Nguyễn Thị Anh  
Đào (Giảng 

chính)

Tiết 3
(8h50-9h40)

- 
[19111KT06902] 
Hình học họa hình

- Phòng : H9.1
- [KT00.020] 
Trần Thị Thùy 
Trang (Giảng 

chính)
- Lớp: GT19D01

- Nội dung: 

Tiết 4
(9h45-10h35)

 

[GT19D01] 
GT19D01

Tiết 1
(7h00-7h50)

- 
[19111XD02107] 

Cơ lý thuyết
- Phòng : H9.5
- [XD00.045] 
Nguyễn Thanh  

Trúc (Giảng 
chính)

- Lớp: GT19D01
- Nội dung: 

- 
[19111CB00303] 

Toán 1
- Phòng : H9.4
- [CB00.021] 
Nguyễn Hữu 
Nghĩa (Giảng 

chính)
- Lớp: GT19D01

- Nội dung: 

Tiết 2
(7h55-8h45)

   

- 
[19111KT06901] 
Hình học họa hình

- Phòng : H9.1
- [KT00.020] 
Trần Thị Thùy 
Trang (Giảng 

chính)
- Lớp: DT19D01

- Nội dung: 

- T01 

- 
[19111CT00603] 

Pháp luật đại 
cương

- Phòng : H9.4
- [CT00.003] 

Nguyễn Thị Thúy  
Kiều (Giảng 

chính)
- Lớp: DT19D01

- Nội dung: 

Tiết 4
(9h45-10h35)

- 
[19111KT05402] 

Lịch sử Đô thị
- Phòng : H9.1
- [KT00.016] 

Huỳnh Thị Hồng  
Thuý (Giảng 

chính)
- Lớp: DT19D01

- Nội dung: 

- 
[19111KT00102] 
Xã hội học đô thị

- Phòng : H9.4
- [KT00.027] 

Huỳnh Thị Kim 
Loan (Giảng 

chính)
- Lớp: DT19D01

- Nội dung: 

[DT19D01] 
DT19D01

Tiết 1
(7h00-7h50)

- 
[19111CB00302] 

Toán 1
- Phòng : H9.4
- [CB00.021] 
Nguyễn Hữu 
Nghĩa (Giảng 

chính)
- Lớp: DT19D01

- Nội dung: 

- 
[19111CB00802] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân TD - 

Khu B
- [CB00.006] 

 

Tiết 5
(10h40-11h30)



Lớp Tiết Thứ 2  (09/09) Thứ 3  (10/09) Thứ 4  (11/09) Thứ 5  (12/09) Thứ 6  (13/09)

Tiết 3
(8h50-9h40)

 

Tiết 5
(10h40-11h30)

Tiết 3
(8h50-9h40)

- 
[19111CB00104] 

Hóa đại cương
- Phòng : H9.1
- [CB00.007] 

Phan Thị Thanh  
Hiền (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D01

- Nội dung: 

Tiết 4
(9h45-10h35)

  

- 
[19111CT00607] 

Pháp luật đại 
cương

- Phòng : H9.1
- [CT00.003] 

Nguyễn Thị Thúy  
Kiều (Giảng 

chính)

[XD19D01] 
XD19D01

Tiết 1
(7h00-7h50)

- 
[19111CB00307] 

Toán 1
- Phòng : H9.1
- [CB00.009] 
Nguyễn Đức  

Khiêm (Giảng 
chính)

- Lớp: XD19D01
- Nội dung: 

- T01 
(09/09/2019)

- T15 

- 
[19111KT06906] 
Hình học họa hình

- Phòng : H9.4
- [KT00.008] 

Trương Văn Minh 
Riêng (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D01

- Nội dung: 

- T01 
(10/09/2019)

- T15 

- 
[19111CB00806] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân 
TD1 - Khu B
- [CB00.013] 
Nguyễn Quyết  
Thắng (Giảng 

- 
[19111CB00604] 

Vật lý 1
- Phòng : H9.1
- [CB00.015] 
Lương Phước  
Toàn (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D01

- 
[19111XD02101] 

Cơ lý thuyết
- Phòng : H9.1

- [XD00.075] Vũ 
Duy Thắng 

(Giảng chính)
- Lớp: XD19D01

- Nội dung: 

- T01 
(13/09/2019)

- T15 
(20/12/2019)

Tiết 2
(7h55-8h45)

- 
[19111KT09701] 
Đồ án Cơ sở kiến 

trúc 1
- Phòng : H8.1
- [KT00.018] 

Nguyễn Thanh 
Xuân  Yến (Giảng 

chính)
- Lớp: KT19D01 - 

nhom 2
- Nội dung: 

- T01 
(10/09/2019)

- T08 
(29/10/2019)

***************
*

Tiết 2
(7h55-8h45)

- 
[19111KT05801] 

Kiến trúc nhập 
môn

- Phòng : H7.3
- [KT00.005] Ngô 

Hồng  Năng 
(Giảng chính)

- Lớp: KT19D01
- Nội dung: 

Tiết 4
(9h45-10h35)

- 
[19111KT06905] 
Hình học họa hình

- Phòng : H9.5
- [KT00.008] 

Trương Văn Minh 
Riêng (Giảng 

chính)
- Lớp: KT19D01

 

Tiết 5
(10h40-11h30)

[KT19D01] 
KT19D01

Tiết 1
(7h00-7h50)

- 
[19111CB00805] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân TD - 

Khu B
- [CB00.011] 
Nguyễn Văn  
Mười (Giảng 

- 
[19111KT09701] 
Đồ án Cơ sở kiến 

trúc 1
- Phòng : H8.1
- [KT00.018] 

Nguyễn Thanh 
Xuân  Yến (Giảng 

chính)
- Lớp: KT19D01 - 

nhom 2
- Nội dung: 

- T01 
(10/09/2019)

- T08 
(29/10/2019)

***************
*

- 
[19111KT06801] 

Hội họa 1
- Phòng : H8.2

- [KT00.021] Đỗ 
Duy Khang 

(Giảng chính)
- Lớp: KT19D01

- Nội dung: 

- T01 

- 
[19111CB00306] 

Toán 1
- Phòng : H9.5
- [CB00.014] 
Hoàng Công  
Thiện (Giảng 

chính)
- Lớp: KT19D01

- Nội dung: 

- 
[19111CT00606] 

Pháp luật đại 
cương

- Phòng : H9.4
- [CT00.003] 

Nguyễn Thị Thúy  

Tiết 5
(10h40-11h30)

Tiết 2
(7h55-8h45)

 

- 
[19111CB00603] 

Vật lý 1
- Phòng : H9.4
- [CB00.003] 

Nguyễn Thị Anh  
Đào (Giảng 

chính)

Tiết 3
(8h50-9h40)

- 
[19111KT06904] 
Hình học họa hình

- Phòng : H9.1
- [KT00.020] 
Trần Thị Thùy 
Trang (Giảng 

chính)
- Lớp: KN19D01

- Nội dung: 

Tiết 4
(9h45-10h35)

  

[KN19D01] 
KN19D01

Tiết 1
(7h00-7h50)

- 
[19111XD02108] 

Cơ lý thuyết
- Phòng : H9.5
- [XD00.045] 
Nguyễn Thanh  

Trúc (Giảng 
chính)

- Lớp: KN19D01
- Nội dung: 

- 
[19111CB00305] 

Toán 1
- Phòng : H9.4
- [CB00.021] 
Nguyễn Hữu 
Nghĩa (Giảng 

chính)
- Lớp: KN19D01

- Nội dung: 

- 
[19111CB00812] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân TD - 

Khu B
- [CB00.006] 

- 
[19111CB00103] 

Hóa đại cương
- Phòng : H9.5
- [CB00.010] 

Trương Thị Thanh  
Lam (Giảng 



Lớp Tiết Thứ 2  (09/09) Thứ 3  (10/09) Thứ 4  (11/09) Thứ 5  (12/09) Thứ 6  (13/09)

- 
[19111CB00310] 

Toán 1
- Phòng : H9.5
- [CB00.002] 
Trần Quang  
Đăng (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D04

- Nội dung: 

 

- 
[19111CB00107] 

Hóa đại cương
- Phòng : H9.1

- [CB00.005] Lê 
Sĩ Minh  Điền 
(Giảng chính)

- Lớp: XD19D04

Tiết 9
(15h45-16h35)

- 
[19111CB00809] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân 
TD1 - Khu B
- [CB00.011] 
Nguyễn Văn  

- 
[19111CT00610] 

Pháp luật đại 
cương

- Phòng : H9.2
- [CT00.003] 

Nguyễn Thị Thúy  
Kiều (Giảng 

Tiết 10
(16h40-17h30)

 

- 
[19111CB00607] 

Vật lý 1
- Phòng : H9.2
- [CB00.022] 
Huỳnh Minh 
Đáng (Giảng 

 

- 
[19111KT06909] 
Hình học họa hình

- Phòng : H7.4
- [KT00.017] 

Hoàng Hoa Thủy  
Tiên (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D04

- Nội dung: 

 

Tiết 7
(13h55-14h45)

Tiết 8
(14h50-15h40)

- 
[19111XD02104] 

Cơ lý thuyết
- Phòng : H9.2

- [XD00.080] Cao 
Quốc Khánh 
(Giảng chính)

- Lớp: XD19D04
- Nội dung: 

- T01 

[XD19D04] 
XD19D04

Tiết 6
(13h00-13h50)

 

 

Tiết 5
(10h40-11h30)

- 
[19111KT06908] 
Hình học họa hình

- Phòng : H9.2
- [KT00.017] 

Hoàng Hoa Thủy  
Tiên (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D03

- Nội dung: 

Tiết 2
(7h55-8h45)

 

Tiết 3
(8h50-9h40)

- 
[19111XD02103] 

Cơ lý thuyết
- Phòng : H9.3

- [XD00.080] Cao 
Quốc Khánh 
(Giảng chính)

- Lớp: XD19D03
- Nội dung: 

- T01 

- 
[19111CB00606] 

Vật lý 1
- Phòng : H9.2
- [CB00.003] 

Nguyễn Thị Anh  
Đào (Giảng 

chính)

Tiết 4
(9h45-10h35)

 

- 
[19111CB00106] 

Hóa đại cương
- Phòng : H9.2
- [CB00.007] 

Phan Thị Thanh  
Hiền (Giảng 

chính)

[XD19D03] 
XD19D03

Tiết 1
(7h00-7h50)

- 
[19111CB00808] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân TD - 

Khu B
- [CB00.013] 
Nguyễn Quyết  

- 
[19111CB00309] 

Toán 1
- Phòng : H9.2
- [CB00.008] 

Nguyễn Thị Kim  
Hiếu (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D03

- Nội dung: 

- 
[19111CT00609] 

Pháp luật đại 
cương

- Phòng : H9.2
- [CT00.003] 

Nguyễn Thị Thúy  
Kiều (Giảng 

 

Tiết 9
(15h45-16h35)

- 
[19111CT00608] 

Pháp luật đại 
cương

- Phòng : H9.1
- [CT00.003] 

Nguyễn Thị Thúy  
Kiều (Giảng 

chính)

- 
[19111CB00807] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân TD - 

Khu B
- [CB00.006] 
Nguyễn Minh  
Đức (Giảng 

Tiết 10
(16h40-17h30)

   

Tiết 6
(13h00-13h50)

- 
[19111CB00308] 

Toán 1
- Phòng : H9.1
- [CB00.014] 
Hoàng Công  
Thiện (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D02

- Nội dung: 

- T01 
(09/09/2019)

- T15 

- 
[19111XD02102] 

Cơ lý thuyết
- Phòng : H9.1
- [XD00.016] 
Trần Thị Ngọc  

Hoa (Giảng 
chính)

- Lớp: XD19D02
- Nội dung: 

- T01 
(10/09/2019)

- T15 

 

- 
[19111KT06907] 
Hình học họa hình

- Phòng : H9.4
- [KT00.022] Lê 
Tùng Diễm Thi 
(Giảng chính)

- Lớp: XD19D02
- Nội dung: 

- T01 
(12/09/2019)

- T15 
(19/12/2019)

- 
[19111CB00605] 

Vật lý 1
- Phòng : H9.1
- [CB00.003] 

Nguyễn Thị Anh  
Đào (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D02

Tiết 7
(13h55-14h45)

Tiết 8
(14h50-15h40)

[XD19D02] 
XD19D02

- 
[19111CB00105] 

Hóa đại cương
- Phòng : H9.1

- [CB00.005] Lê 
Sĩ Minh  Điền 
(Giảng chính)

- Lớp: XD19D02
- Nội dung: 



Lớp Tiết Thứ 2  (09/09) Thứ 3  (10/09) Thứ 4  (11/09) Thứ 5  (12/09) Thứ 6  (13/09)

Tiết 3
(8h50-9h40)

Tiết 9
(15h45-16h35)

- 
[19111CB00811] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân 
TD1 - Khu B
- [CB00.013] 
Nguyễn Quyết  
Thắng (Giảng 

- 
[19111CT00612] 

Pháp luật đại 
cương

- Phòng : H9.2
- [CT00.003] 

Nguyễn Thị Thúy  
Kiều (Giảng 

chính)

Tiết 10
(16h40-17h30)

  

Tiết 6
(13h00-13h50)

  

- 
[19111XD02106] 

Cơ lý thuyết
- Phòng : H9.2
- [XD00.016] 
Trần Thị Ngọc  

Hoa (Giảng 
chính)

- Lớp: XD19D06
- Nội dung: 

- T01 
(11/09/2019)

- 
[19111CB00109] 

Hóa đại cương
- Phòng : H9.2

- [CB00.005] Lê 
Sĩ Minh  Điền 
(Giảng chính)

- Lớp: XD19D06
- Nội dung: 

- 
[19111KT06911] 
Hình học họa hình

- Phòng : H9.4
- [KT00.021] Đỗ 

Duy Khang 
(Giảng chính)

- Lớp: XD19D06
- Nội dung: 

- T01 
(13/09/2019)

- T15 

Tiết 7
(13h55-14h45)

[XD19D06] 
XD19D06 Tiết 8

(14h50-15h40)
 

- 
[19111CB00609] 

Vật lý 1
- Phòng : H9.2
- [CB00.022] 
Huỳnh Minh 
Đáng (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D06

- 
[19111CB00312] 

Toán 1
- Phòng : H9.1
- [CB00.002] 
Trần Quang  
Đăng (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D06

- Nội dung: 

- T01 
(12/09/2019)

Tiết 2
(7h55-8h45)

  

- 
[19111KT06910] 
Hình học họa hình

- Phòng : H9.2
- [KT00.027] 

Huỳnh Thị Kim 
Loan (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D05

- 
[19111CB00311] 

Toán 1
- Phòng : H9.2
- [CB00.008] 

Nguyễn Thị Kim  
Hiếu (Giảng 

chính)
- Lớp: XD19D05

Tiết 4
(9h45-10h35)

- 
[19111CB00108] 

Hóa đại cương
- Phòng : H9.4
- [CB00.010] 

Trương Thị Thanh  
Lam (Giảng 

- 
[19111CB00608] 

Vật lý 1
- Phòng : H9.4
- [CB00.015] 
Lương Phước  
Toàn (Giảng 

 

[XD19D05] 
XD19D05

Tiết 1
(7h00-7h50)

- 
[19111CB00810] 
Giáo dục thể chất 

1 - LT
- Phòng : Sân TD - 

Khu B
- [CB00.006] 

- 
[19111CT00611] 

Pháp luật đại 
cương

- Phòng : H9.2
- [CT00.003] 

Nguyễn Thị Thúy  

- 
[19111XD02105] 

Cơ lý thuyết
- Phòng : H9.3
- [XD00.045] 
Nguyễn Thanh  

Trúc (Giảng 
chính)

- Lớp: XD19D05

Tiết 5
(10h40-11h30)


